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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 
	Nội dung
kiến thức
 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng (thấp)
	Vận dụng
(cao)
	Tổng Điểm (%)

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Văn bản
Thánh Gióng
(Thể loại, 

nội dung)
	
	PI C1
(Ý1,2,3)
(1.75)

PI C2
(0,5)
	 
	
	 
	PI C4
(0.75)
	 
	
	 3
(30)

	Từ mượn
Nghĩa của từ


	 

 
	P1 C3

(Ý 1)

(0,5)


	 
	P1 C3

(Ý 2)

(0,5)


	 
	
	 
	 
	 1
(10)

	Đoạn văn 

cảm thụ 

văn chương
	 
	
	 
	
	
	 PI C5
   (3)


	 
	
	3
(30)

	 Văn bản                      SơnTinh, Thủy Tinh
	
	PII C1
Ý 1(0,5)
	
	PII C1

Ý 2(1,5)
	
	
	
	PII C2
(1)
	3
(30)

	Tổng điểm (%)
	 
	3,25 
	 
	2
	 
	 3,75
	 
	1
	10,0

(100%)


 

	UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊN MẠC


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
 NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn : Ngữ văn 6
Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 11/10/2018



    Phần I. (7 điểm) 
    Cho đoạn văn sau:

      Càng lạ hơn nữa, từ sau hôm gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thổi. Cơm ăn mấy cũng không no, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ. Hai vợ chồng làm ra bao nhiêu cũng không đủ nuôi con, đành phải chạy nhờ bà con, làng xóm. Bà con đều vui lòng gom góp gạo nuôi chú bé, vì ai cũng mong chú bé giết giặc, cứu nước.





(SGK Ngữ văn 6, tập một – NXB Giáo dục, 2017)
      Câu 1. Đoạn văn trên thuộc văn bản nào? Văn bản đó được viết theo thể loại gì? Nêu những hiểu biết của em về thể loại đó.
      Câu 2. “Chú bé” được nói đến trong đoạn văn trên là ai?

      Câu 3. Trong các từ: vợ chồng, làng xóm, sứ giả, từ nào là từ mượn? Giải nghĩa từ “sứ giả”. 

      Câu 4. Chi tiết “Bà con đều vui lòng gom góp gạo nuôi chú bé, vì ai cũng mong chú bé giết giặc, cứu nước.” thể hiện truyền thống nào của dân tộc ta?

       Câu 5. Dựa vào văn bản được xác định ở câu 1, hãy viết đoạn văn khoảng 6 đến 8 câu nêu cảm nhận về nhân vật được gọi là “chú bé” ở trên. 
       Phần II. (3 điểm)
        Cho đoạn trích sau: 
Một người là chúa vùng non cao, một người là chúa  vùng nước thẳm, cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng. Vua Hùng băn khoăn không biết nhận lời ai, từ chối ai, bèn cho mời các Lạc hầu vào bàn bạc. Xong,vua phán:

– Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Thôi thì ngày mai, ai đem sính lễ đến trước,ta sẽ cho cưới con gái ta.

                                                                                  (Sơn Tinh, Thủy Tinh)

1. Cho biết tên của “hai chàng” trong đoạn văn trên ?  Nêu những chi tiết nói về tài năng của hai nhân vật đó.

2. Từ văn bản  Sơn Tinh, Thủy Tinh, bằng những hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày tác hại của hiện tượng lũ lụt xảy ra đối với cuộc sống của con người.

                                                     ---Hết---
Họ và tên thí sinh ……………………………………. Số báo danh……………

	UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊN MẠC



	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn kiểm tra: Ngữ văn 6
Thời gian làm bài: 90 phút


	PHẦN 
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIÊM
	LƯU Ý

	I

(7đ)
	1
	- Văn bản: Thánh Gióng
	0,5
	

	
	
	- Thể loại : Truyền thuyết
	0,5

	

	
	
	- Truyền thuyết: loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể.
	0,75


	

	
	2
	- “Chú bé” được nói đến trong đoạn văn là Thánh Gióng
	0,5
	

	
	3
	- Từ mượn: Sứ giả

- Sứ giả: người vâng mệnh trên (ở đây là vua) đi làm một việc gì ở các địa phương trong nước hoặc nước ngoài (sứ: người được vua hay nhà nước phái đi đại diện; giả: kẻ, người).
	0,5

0,5
	

	
	4
	- Chi tiết “Bà con đều vui lòng gom góp gạo nuôi chú bé, vì ai cũng mong chú bé giết giặc, cứu nước” thể hiện truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta…
	0,75
	

	
	5

	- Hình thức: Đoạn văn (khoảng 6 – 8 câu), không mắc lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt (trừ đến hết 0,5 điểm)
- Nội dung: Cảm nhận về nhân vật Thánh Gióng 
+ Một nhân vật kì lạ (Lúc sinh ra, ba năm không nói, không cười, lớn nhanh như thổi…) (0,5)

+ Tài giỏi: Đánh giặc Ân… (0,25)

+ Yêu nước: Đánh giặc cứu nước… (0,25)

+ Không màng danh lợi: Thắng giặc, bay về trời… (0,25)

+ Nhân vật Thánh Gióng là biểu tượng cho sức mạnh quật cường của dân tộc ta trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. (0,25)
	0,5

2,5

	Giám khảo căn cứ vào bài làm của HS để cho điểm

	II

(3đ)


	     1


	- Sơn Tinh, Thủy Tinh
- Tài năng của Sơn Tinh : Vẫy tay về phía đông , phía đông nổi cồn bão; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi; bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi.
- Tài năng của Thủy Tinh : gọi gió gió đến, hô mưa mưa về ; hô mưa gọi gió làm thành dông bão, dâng nước sông lên cuồn cuộn
	0,5
0,75
    0,75

	

	
	 2
	Tác hại của lũ lụt đối với đời sống con người : Gây thiệt hại nặng nề cho đời sống và sản xuất .Gây ngập úng nhiều khu dân cư sinh sống, tàn phá nhà cửa, cây cối, đồng ruộng, gây sạt lở, xói mòn đất đai, đồi núi, phá hỏng các công trình, cầu cống, gây thiệt hại cho các khu nuôi trồng thủy sản....
	1
	


	Hiệu trưởng
(Ghi rõ họ, tên, ký)


	Tổ trưởng chuyên môn

(Ghi rõ họ, tên, ký)


	Giáo viên ra đề

(Ghi rõ họ, tên, ký)
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